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1 18211KD2554 Nguyễn Phương Trinh Nữ 15/03/2000 Bình Dương Đạt CD18KD1 KINH DOANH THƯƠNG MẠI QTKD

2 18211LG3192 Trương Kim Thơm Nữ 21/03/2000 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

3 18211LG0642 Nguyễn Minh Thiên Nam 30/09/1999 Đồng Nai Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

4 18211LG4147 Trịnh Thị Vân Diễm Nữ 14/04/2000 Lâm Đồng Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

5 18211LG4461 Huỳnh Trần Hào Nam 23/10/2000 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

6 18211LG2718 Lê Thị Hồng Hảo Nữ 03/09/2000 Ninh Thuận Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

7 18211LG0556 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 03/03/2000 Ninh Thuận Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

8 18211LG4654 Lê Huỳnh Nhung Phương Nữ 23/11/2000 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

9 18211LG2717 Lê Thị Sương Nữ 19/12/2000 Ninh Thuận Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

10 18211LG0562 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 31/08/2000 Ninh Thuận Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

11 18211LG4484 Phạm Sang Nam 24/02/2000 Bình Thuận Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

12 18211LG2165 Nguyễn Thanh Lâm Nam 31/03/2000 Thái Bình Đạt CD18LG1 LOGISTICS QTKD

13 18211QT0291 Nguyễn Hữu Tây Nam 16/09/1998 Bình Định Đạt CD18QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

14 19211QT0661 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 22/10/2001 Khánh Hòa Đạt CD19QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

15 18211QT2932 Trịnh Đình Trung Hiếu Nam 08/04/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt CD18QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

16 18211QT2728 Nguyễn Thị Thanh Thiên Nữ 25/12/1999 Ninh Thuận Đạt CD18QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

17 17211QT2578 Trần Tuấn Cường Nam 01/02/1999 Long An Đạt CD17QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

18 19211QT3650 Phạm Thị Hồng Loan Nữ 13/09/1999 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD19QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

19 19211QT2059 Nguyễn Thảo Thùy Dương Nữ 05/02/2001 Ninh Thuận Đạt CD19QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

20 19211QT0403 Lê Văn Sinh Nam 16/02/2000 Bình Định Đạt CD19QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

21 19211QT0517 Lê Thị Mỹ Phượng Nữ 10/09/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt CD19QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

22 18211QT3576 Trần Mỹ Tiên Nữ 19/01/2000 Bình Phước Đạt CD18QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

23 17211QT3452 Võ Thị Bảo Truyền Nữ 28/02/1999 Kon Tum Đạt CD17QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

24 17211QT2048 Bùi Phú Hậu Nam 15/05/1998 Quảng Ngãi Đạt CD17QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

25 19211QT0128 Nguyễn Thị Hải Nữ 07/08/1999 Nghệ An Đạt CD19QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

26 19211QT0001 Lê Xuất An Nam 09/07/1999 Đồng Nai Đạt CD19QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

27 19211QT1731 Nguyễn Thị Thanh Nhung Nữ 26/05/2001 Bình Định Đạt CD19QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

28 17211QT3418 Đào Quốc Thiện Nam 20/10/1999 Bình Định Đạt CD17QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

29 18211QT2276 Trần Hữu Hậu Nam 15/06/2000 Quảng Bình Đạt CD18QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

30 18211QT2443 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ 24/01/2000 Bình Định Đạt CD18QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

31 18211QT2327 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 23/05/2000 Bình Định Đạt CD18QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD
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32 18211QT2858 Lê Văn Tuyến Nam 10/08/2000 An Giang Đạt CD18QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

33 19211QT1170 Huỳnh Đức Tín Nam 29/11/2000 Bình Định Đạt CD19QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

34 19211QT0110 Nguyễn Thị Hiền Nữ 25/09/1997 Hưng Yên Đạt CD19QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

35 18211QT3777 Đặng Thị Ngọc Trinh Nữ 02/10/2000 Bình Thuận Đạt CD18QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

36 19211QT4131 Nguyễn Thị Kim Thủy Nữ 03/09/2001 Ninh Thuận Đạt CD19QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

37 19211QT1720 Phạm Thúy Hồng Nữ 23/01/1996 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD19QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

38 18211QT1028 Huỳnh Thị Tiền Nữ 19/11/2000 Bình Thuận Đạt CD18QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

39 18211QT0300 Nguyễn Văn Thiện Nam 17/05/1999 Thanh Hóa Đạt CD18QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

40 17211QT2676 Trần Thanh Hùng Nam 28/07/1997 Bình Thuận Đạt CD17QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

41 18211QT1411 Nguyễn Quốc Cường Nam 20/01/2000 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD18QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

42 18211QT2239 Viên Ngọc Cẩm Tiên Nữ 01/05/2000 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD18QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

43 18211QT4317 Nguyễn Văn Hóa Nam 15/06/2000 Phú Yên Đạt CD18QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

44 17211QT3291 Trương Thị Hoàng Yến Nhi Nữ 20/10/1999 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD17QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

45 17211QT1391 Đỗ Thị Tường Vy Nữ 23/06/1999 Sóc Trăng Đạt CD17QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

46 18211QT2108 Nguyễn Thị Thanh Thúy Nữ 18/06/1999 Bình Định Đạt CD18QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

47 17211QT2728 Huỳnh Thị Thu Hà Nữ 16/12/1999 Bình Định Đạt CD17QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

48 18211QT1402 Nguyễn Minh Trường Nam 11/04/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt CD18QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

49 18211QT1360 Ngô Minh Lập Nam 03/02/2000 Bình Thuận Đạt CD18QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

50 18211QT2105 Phạm Thị Hương Giang Nữ 01/01/2000 Kiên Giang Đạt CD18QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

51 17211QT1529 Phạm Hồng Thắng Nam 22/11/1996 An Giang Đạt CD17QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

52 18211QT0488 Đặng Thị Hồng Nhu Nữ 30/09/2000 Long An Đạt CD18QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

53 17211QT2910 Lê Đình Công Thành Nam 23/01/1999 Khánh Hòa Đạt CD17QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

54 18211QT0484 Phan Thị Hồng Nhung Nữ 24/03/2000 Long An Đạt CD18QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

55 17211QT2157 Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 14/09/1999 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD17QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

56 19211QT1884 Ngô Thị Mỹ Nhung Nữ 22/04/2001 Bình Định Đạt CD19QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

57 19211QT4231 Phan Thị Thảo Hiền Nữ 06/03/2001 Lâm Đồng Đạt CD19QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

58 17211QT1436 Hồ Thị Thu Hiền Nữ 04/01/1998 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD17QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

59 17211QT1268 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 05/04/1999 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD17QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

60 19211QT0772 Cao Thị Bảo Quyên Nữ 16/01/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt CD19QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

61 19211QT3978 Phạm Thị Hải Anh Nữ 12/06/2001 Phú Thọ Đạt CD19QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

62 18211QT2838 Nguyễn Hồng Thanh Yên Nữ 24/07/2000 Quảng Ngãi Đạt CD18QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

63 17211QT2387 Võ Lê Thị Anh Thư Nữ 23/10/1999 Tiền Giang Đạt CD17QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

64 17211QT2260 Đỗ Thị Kim Oanh Nữ 18/08/1998 Phú Thọ Đạt CD17QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

65 18211QT1504 Nguyễn Thị Thanh Vy Nữ 01/01/2000 Đăk Lăk Đạt CD18QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

66 19211QT1531 Trương Thị Nhi Nữ 11/11/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu Đạt CD19QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

67 19211QT1935 Trần Văn Tú Nam 07/03/2001 Khánh Hòa Đạt CD19QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

68 19211QT2035 Đặng Thị Thương Nữ 19/06/2001 Phú Yên Đạt CD19QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

69 19211QT1792 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 11/09/2001 Đăk Lăk Đạt CD19QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

70 16211QT0331 Huỳnh Thị Hồng Phi Nữ 16/05/1998 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD16QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

71 16211QT0323 Lê Thị Xuân Hiền Nữ 26/06/1998 Ninh Thuận Đạt CD16QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

72 16211QT1291 Bùi Kim Thuận Nam 02/08/1997 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

73 16211QT0329 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc Nữ 03/03/1998 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD16QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

74 16211QT2971 Võ Thị Nhung Nữ 27/08/1998 Phú Yên Đạt CD16QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

75 16211QT0915 Võ Thị Mỹ Ly Nữ 15/05/1998 Lâm Đồng Đạt CD16QT2 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

76 16211QT1240 Lê Nguyễn Minh Thư Nữ 09/08/1998 Bến Tre Đạt CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD



77 16211QT0103 Phạm Thị Kim Tuyến Nữ 20/12/1997 Quảng Ngãi Đạt CD16QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

78 16211QT2964 Trần Nguyễn Xuân Trúc Nữ 12/04/1998 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD16QT5 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

79 16211QT2981 Châu Thị Thu Trang Nữ 14/06/1998 Long An Đạt CD16QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

80 16211QT2951 Hoàng Anh Trâm Nữ 12/03/1997 Ninh Thuận Đạt CD16QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

81 16211QT1302 Tăng Nguyễn Kim Chi Nữ 08/09/1998 Bình Định Đạt CD16QT3 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

82 15211QT0076 Nguyễn Thị Thảo Linh Nữ 23/08/1991 TP. Hồ Chí Minh Đạt CD15QT1 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

83 15211QT1195 Trần Hoàng Trúc Vy Nữ 03/10/1997 Bình Phước Đạt CD15QT4 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD

84 15211QT1899 Nguyễn Ngọc Hải Nam 08/07/1997 Quảng Bình Đạt CD15QT6 QUẢN TRỊ KINH DOANH QTKD


